
 

 

Câu 1: 

A. Bản chất của phát triển kinh tế 

- Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm sự gia tăng về 

thu nhập, biến đổi theo đúng xu thế của cơ cấu kinh tế và sự tiến bộ về xã hội 

 

- Phát triển kinh tế =                                +                                     +                                          

 

 

Nghĩa là 

+ Sự gia tăng tổng mức thu nhập và thu nhập bình quân đầu người. 

+ Biến đổi theo đúng xu thế kinh tế: Phù hợp với các quy luật khách quan, xu hướng phát 

triển khoa học – công nghệ, sự phân công hợp tác quốc tế, sử dụng tối ưu tiềm năng cũng như lợi thế 

cạnh tranh của quốc gia mình, phát triển cân đối giữa các vùng đồng thời vào các vùng kinh tế trọng 

điểm. 

+ Sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội. 

 

B. Phát triển kinh tế là quá trình kết hợp giữa biến đổi về lượng và sự thay đổi về chất của nền 

kinh tế: 

1. Mặt lượng 

      Mặt lượng của phát triển kinh tế chính là biểu hiện bề ngoài của tăng trưởng kinh tế và được 

phản ánh qua các yếu tố qui mô và tốc độ tăng trưởng. Chính là sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân đầu 

người (PCI) 

2. Mặt chất 

- Một là, mặt chất thể hiện ngay trong quá trình tăng trưởng kinh tế: Đây là thuộc tính bên 

trong của tăng trưởng kinh tế, được thể hiện ở sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của nền 

kinh tế (nền kinh tế tăng trưởng nhanh và duy trì trong thời gian dài, năng suất lao động – hiệu quả 

sử dụng vốn cao) 

- Hai là, Đây là quá trình gia tăng năng lực nội sinh của nền kinh tế, đặc biệt là năng lực khoa 

học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. 

- Ba là, cơ cấu kinh tế - xã hội chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Đối với các nước  đang phát 

triển,  đó là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá. Đó không 

chỉ là quá trình thay  đổi trong cơ cấu kinh tế theo ngành theo hướng tiến bộ, mà còn bao hàm việc 

mở rộng chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, gia tăng hiệu quả và năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo cơ sở cho việc đạt được tiến bộ xã hội một cách sâu rộng. 

- Bốn là, sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội. Mục tiêu cuối cùng của sự phát 

triển kinh tế trong các quốc gia không phải là tăng trưởng hay chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà là việc 

xóa bỏ nghèo đói, suy dinh dưỡng, sự tăng lên của tuổi thọ bình quân, khả năng tiếp cận đến các dịch 

vụ y tế, nước sạch, trình độ dân trí giáo dục của quảng đại quần chúng nhân dân v.v…  

- Năm là,  Quan niệm chất lượng tăng trưởng kinh tế là thể chế dân chủ trong môi trường 

chính trị xã hội của nền kinh tế. Tác động của tăng trưởng kinh tế đối với quá trình đổi mới hệ thống 

chính trị từ lâu đã được nhìn nhận là vừa có tính tích cực lại vừa trực tiếp. Có thể nói, ở đây có mối 

liên hệ tương quan chặt chẽ giữa thu nhập đầu người và mức độ dân chủ hoá của thể chế chính trị xã 

hội. Tính minh bạch, ít tham nhũng, sự tham gia của người dân vào quản lý kinh tế xã hội tác động 
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mạnh tới tăng trưởng kinh tế và ngược lại. Như vậy, theo cách diễn giải của trường phái này, dân 

chủ biểu hiện mặt chất của tăng trưởng kinh tế 

-  

Câu 2: Phân tích ý nghĩa,nội dung phản ánh và mối quan hệ của các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng 

kinh tế. 

     Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế bao gồm: 

 Tổng giá trị sản xuất_GO : tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo nên trên phạm vi 

lãnh thổ của 1 quốc gia trong 1 thời kì nhất định(1 năm) 

      + Cách tính: 

            C1:tổng doanh thu bán hàng 

            C2:tính trực tiếp từ sản xuất và dịch vụ  

                               GO = IC +VA 

                           Trong đó:IC_ chi phí trung gian 

                                          VA_ giá trị gia tăng của sản phẩm vật chất và dịch vụ 

 Tổng sản phẩm quốc nội_GDP:tổng giá trị sản phẩm vật   chất và dịch vụ cuối cùng do kết quả 

hoạt động kinh tế trên phạm vi lãnh thổ của 1 quốc gia tạo nên trong 1 thời kì nhất định 

     + Cách tính: 

             C1:Tiếp cận từ sản xuất:  

                                    VA = (VAi) 

                        Trong đó:         VAi = GOi - ICi 

             C2:Tiếp cận từ chi tiêu: 

                                    GDP= C + G + I + (X – M) 

             C3:Tiếp cận từ thu nhập: 

                                    GDP= W + R + In + Pr + Dp + Ti 

 Tổng thu nhập quốc dân_GNI : Là tổng thu nhập từ ản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng mà 

1 quốc gia có được trong 1 thời kì nhất định bằng các yếu tố của mình 

                  GNI = GDP + thu nhập nhân tố ròng với nước ngoài 

      GNI là thước đo điều chỉnh yếu tố nước ngoài với GDP theo cách tiếp cận thu nhập 

      GNI > GDP khi luồng thu nhập chuyển vào lớn hơn luồng thu nhập chuyển ra và ngược lại  

       GNI bình quân được sử dụng để đo mức tiêu dùng/ mức sống của dân cư cũng như đầu tư hiện tại và 

tương lai 

       GDP bình quân được sử dụng để do tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng sản lượng trong 1 nước. 
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 Thu nhập quốc dân _ NI  : Là toàn bộ giá trị của các hàng hóa và dịch vụ mới được tạo ra trong 

1 khoảng thời gian nhất định  

                     NI = GNI - Dp 

 Thu nhập quốc dân sử dụng_ NDI : Là phần thu nhập có quyền sử dụng của 1 quốc gia (hay 

phần thu nhập của quốc gia dành cho tiêu dùng cuối cùng và tích lũy thuần) 

                 NDI = NI + chênh lệch về chuyển nhượng hiện hành với nước ngoài 

Câu 3: Vì sao phát triển con người lại được coi là vấn đề trung tâm trong quá trình phát triển của 

mọi quốc gia. 

      Phát triển con người là quá trình nâng cao năng lực con người về mọi mặt: thể lực, trí lực, kỹ năng, 

kiến thức, tinh thần cùng với quá trình tạo ra biến đổi về cơ cấu nguồn nhân lực, 

      Vai trò của nhân tố con người được đánh giá khác nhau trong mỗi giai đoạn phát triển của nền sản 

xuất xã hội. Trong một thời gian dài quan điểm truyền thống coi nguồn lực tự nhiên là lợi thế hàng đầu, 

nguồn lực vật chất là động lực của tăng trưởng và phát triển. Điều đó tạo ra xu hướng tập trung đầu tư 

vào nguồn lực vật chất và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngược lại việc đầu tư phát triển 

nguồn lực con người cũng như lợi ích từ việc đầu tư đó bị xem nhẹ. Người ta coi tài nguyên thiên nhiên là 

của trời cho và vô tận, do đó chúng thường bị sử dụng hết sức lãng phí, mức khai thác thường vượt quá 

mức có thể phục hồi dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường sống của con người và sinh vật. 

Đó là quá trình phát triển không bền vững mà kết quả cuối cùng lại thường hay phá hủy tất cả những kết 

quả đầu tiên của nó. 

         Về mặt kinh tế, nguồn lực con người xem xét chủ yếu dưới góc độ là lực lượng lao động cơ bản của 

xã hội, cả trong hiện tại và tương lai. Nó chủ yếu cần được quan tâm về mặt chất lượng con người bao 

gồm cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất tức là toàn bộ năng lực sáng tạo, 

năng lực hoạt động thực tiễn của con người. Vai trò của người lao động được V.I.Lênin nhấn mạnh là lực 

lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại. Con người là một đầu vào trực tiếp của quá trình sản xuất. Nếu 

người lao động có kỹ năng lao động, trình độ khoa học - kĩ thuật thì hiển nhiên là năng suất lao động sẽ 

cao hơn. Người lao động cần được trang bị kỹ năng lao động, sự hiểu biết, trình độ về khoa học công 

nghệ...đó là điều kiện thiết yếu nhằm đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển công nghệ tiên tiến. Con người là 

chủ thể khai thác, sử dụng các nguồn lực khác, chỉ khi kết hợp với con người, các nguồn lực khác mới 

phát huy tác dụng. Mặt khác, con người lại là khách thể, là đối tượng khai thác các năng lực thể chất và trí 

tuệ cho sự phát triển. Vậy con người vừa là chủ thể vừa là khách thể của các quá trình kinh tế-xã hội, là 

nguồn lực của mọi nguồn lực. Sự kết hợp thống nhất biện chứng giữa con người với công nghệ tiên tiến 

sẽ là động lực cơ bản của tăng trưởng kinh tế. 

        Đầu tư cho phát triển nguồn lực con người mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm được việc khai 

thác sử dụng các nguồn lực khác. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy đầu tư cho phát 

triển nguồn lực con người mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hơn. Mặt khác hiệu quả đầu 

tư cho phát triển con người có độ lan toả đồng đều, nó mang lại sự công bằng hơn về cơ hội phát triển 

cũng như việc hưởng thụ các lợi ích của sự phát triển. 

Trên đây con người được xem xét là phương tiện, là động lực cơ bản và bền vững của sự tăng 

trưởng kinh tế. Kinh tế tăng trưởng mang lại sự giàu có về vật chất, suy cho cùng, không ngoài mục đích 

đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sống của bản thân con người. Vậy con người không chỉ là động lực mà còn 

là mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế. 

        Có thể thấy, quan điểm của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với những tuyên bố quốc tế về phát triển bền 

vững, trong đó nổi lên tư tưởng hàng đầu lấy con người là trung tâm của sự phát triển. Đáp ứng ngày 
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càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân là nguyên tắc nhất quán trong 

mọi giai đoạn phát triển. 

4. Bất bình đẳng là cần thiết cho tăng trưởng kinh tế hay giảm bớt chênh lệch thu nhập sẽ góp 

phần phần làm cho tăng trưởng kinh tế cao hơn? Hãy giải thích vì sao? 

 

-        Theo quan điểm của mô hình “tang trưởng đi đôi với công bằng xã hội, quá trình tang trương 

nhanh và công bằng xã hội là những mục tiêu tương hợp, ko mâu thuẫn với nhau. Nghiên cứu 

thực nghiệm từ thập niên 90 trở lại đay cho thấy, sự chênh lệch trong phân phối thu nhập cao ( bất 

bình đẳng) tương ững với tốc độ tang trưởng kinh tế thấp. ngược lại, việc tang trưởng nhanh cũng 

góp phần cải thiện mức độ công bằng, ko làm gia tang bất bình đảng hoặc ít nhất cũng giữ mức 

độ bất bình đẳng ở một mức độ có thể chấp nhận được và dần dần cải thiện. chính vì vậy, ko thể 

lấy bất bình đẳng là động lực cho tăng trưởng kinh tế được, điều này cũng thể hiện rất rõ trong 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần tránh quan niệm “cào bằng” 

dẫn đến hậu quả gây ra sức ỳ cho nền kinh tế, dẫn đến thiếu động lực tang trưởng trong dài hạn. 

 

            Câu 5: 

                Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là những phạm trù khác nhau, nhưng có mối 

quan hệ 

 tác động qua lại với nhau. Về thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế và chính sách 

xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng xã hội. Một chính sách kinh tế tốt là một chính sách vừa thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, vừa đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, hướng vào mục tiêu phát triển 

con người và lành mạnh hoá xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, không làm gia tăng quá mức chênh lệch về 

mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các nhóm dân cư; tăng trưởng phải gắn với xoá đói 

giảm nghèo; mọi người, nhất là người nghèo, đều được hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng kinh tế. 

Ngược lại, một chính sách xã hội tích cực là một chính sách phù hợp với khả năng của nền kinh tế, dựa 

trên cơ sở của tăng trưởng kinh tế, tạo sự ổn định và động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền 

vững. 

A. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần 

- Tăng trưởng kinh tế cũng tạo điều kiện để tăng thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, Nhà nước có thể 

tăng đầu tư công và chi tiêu công vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa có điều kiện để thực hiện xoá đói 

giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội. 

- Tăng trưởng kinh tế cao và dài hạn là cơ sở để nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế và mở 

ra cơ hội cho việc thu hút các nguồn lực vào hoạt động kinh tế. 

- Tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập tạo điều kiện phát triển giáo dục, chăm sóc y tế rộng khắp, khi 

đó đời sống vật chất cũng như tinh thần toàn xã hội được nâng lên. 

- Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện về việc làm, thị trường phát triển tạo điều kiện trong phân phối 

công bằng, đa dạng hóa các thành phần kinh tế tạo cơ hội cho mọi người tham gia làm kinh tế theo điều 

kiện và khả năng của mình nhờ vậy nền kinh tế nói chung cũng như thu nhập từng người có nhiều khởi 

sắc. 

B. Tăng trưởng kinh tế chưa phải điều kiện đủ. 

             Tăng trưởng phải đi liền với bình đẳng và phải mang lại lợi ích cho tất cả các vùng và các nhóm 

dân cư.Tuy nhiên phần đông người nghèo sống trong hoàn cảnh bị tách biệt – về mặt địa lý, dân tộc, ngôn 
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ngữ, xã hội và kinh tế. Kinh nghiệm của các nước cho thấy rằng lợi ích thực sự của tăng trưởng kinh tế ít 

đến được với các nhóm người chịu thiệt thòi này. 

            Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững cần chú trọng vào các chính sách 

nhằm giảm chênh lệch giàu nghèo, tạo điều kiện phát triển công bằng giữa mọi thành phần trong xã hội. 

- Đó là một hệ thống chính sách rất cơ bản như phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo và dạy 

nghề; chính sách tạo việc làm; chính sách phân phối tiền lương và chế độ đãi ngộ lao động công bằng; 

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; chính sách 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; chính sách an sinh xã hội; chính sách 

bình đẳng giới. 

- Bên cạnh đó, tệ nạn tham nhũng – quan lieu đang diễn biến ngày một phức tạp, cần kịp thời ngăn 

chặn triển để nhằm tránh tình trạng làm giàu phi pháp, tiếp tay có các cá nhân làm giàu bất chính trên 

công sức của những người khác. 

- Cần kêu gọi các doanh nghiệp hướng về mô hình kinh doanh xã hội, từ nguồn thu lợi hướng trở 

lại đầu tư cho xã hội. 

- Giáo dục đội ngũ trí thức trẻ tránh ý tưởng phân biệt giàu nghèo, trở về địa phương – đến những 

vùng khó khăn công tác và phấn đấu. 

 

Câu 6. Cơ cấu kinh tế là gì? Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Vì sao nói chuyển dịch cơ cấu ngành 

phản ánh nội dung quan trọng nhất của phát triển kinh tế? phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế ở Việt Nam thời gian qua? 

Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ các mối quan hệ về chất và lượng giữa các yếu tố, các bộ phận 

hợp thành của nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế là cấu tạo hay cấu trúc của nền kinh tế bao gồm: cơ cấu ngành 

kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu tái sản xuất, cơ cấu thương mại quốc tế. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự thay đổi về lượng, tỷ tọng, sự thay đổi về vị trí, vai trò và các mối 

qua hệ của các yếu tố cấu thành nên cơ cấu kinh tế. 

Chuyển dịch cơ cấu (CDCC) ngành phản ánh nội dung quan trọng nhất của phát triển kinh tế: 

- Phát triển kinh tế bao gồm 3 nội dung: Tăng trưởng kinh tế, sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự tiến bộ xã hội. 

- Cơ cấu kinh tế của một nền kinh tế quốc dân là tổng thể những mối quan hệ về chất lượng và số 

lượng giữa các bộ phận cấu thành trong một thời gian và trong những điều kiện kinh tế xã hội 

nhất định. Trên bình diện vĩ mô có các loại cơ cấu chủ yếu như: cơ cấu vùng lãnh thổ, cơ cấu 

ngành kinh tế, … nhưng cơ cấu ngành đóng vai trò quan trọng nhất, được coi như “bộ khung 

xương” của nền kinh tế. 

- Cơ cấu ngành của nền kinh tế là tổ hợp các ngành hợp thành các tương quan tỷ lệ, biểu hiện mối 

liên hệ giữa các ngành trong nền kinh tế quốc dân. 

- Quá trình phát triển kinh tế cũng đồng thời là quá trình làm thay đổi các loại cơ cấu nêu trên, kể 

cả những quan hệ tỷ lệ về số lượng lẫn chất lượng. 

Phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam thời gian qua: 

Trước đổi mới xuất phát từ tư duy cố gắng hình thành cơ cấu ngành kinh tế dựa trên ý chí chủ 
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quan, không tuân theo quy luật kinh tế đã dẫn tới sự đầu tư lãng phí, hiệu quả kinh tế rất thấp đối với hầu 

như tất cả các ngành trong nền kinh tế nước ta. 
 
Sau  hơn  20  năm  đổi  mới,  Việt  Nam  đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế: tốc độ tăng 

trưởng kinh tế trung bình 7% / năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 8 lần từ 100USD năm 1986 

lến 843 USD năm 2007. 
 
Cơ cấu ngành tính theo GDP của nền kinh tế có sự thay đổi theo hướng công nghiệp hóa. Tỷ trọng 

khu vực nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm từ mức 44,1% năm 1986 xuống 19,4% năm 2007. Khu vực phi 

nông nghiệp tăng từ 55,9% năm 1986 lên 80,6% năm 2007. Trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng từ 23,9% 

(năm 1986) lên 42,4%(năm 2007) ,dịch vụ tăng từ 33,1% lên 38,2%. 
 
Nhìn chung cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đã chuyển dịch theo hướng 

phát triển nhiều ngành nghề, sản phẩm đảm bảo tăng trưởng liên tục, phát huy lợi thế so sánh, gắn với nhu 

cầu thị trường. 
 
Trong nông nghiệp, có sự dịch chuyển cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi…; tích cực trồng cây 

nguyên liệu để phục vụ cho các cơ sở chế biến, chăn nuôi phát triển khá nhanh, nuôi trồng thuỷ sản tiến 

bộ nhanh, sản xuất lương thực và tăng giá trị xuất khẩu, điều này có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển 

kinh tế ở nước ta, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nền kinh tế quốc dân. 
 
Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, ngành công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá cao, đặc biệt là khu 

vực ngoài quốc doanh. 
 
Tuy vậy cơ cấu ngành kinh tế trong những năm đổi mới vừa qua còn bộc lộ những yếu kém: 
 
Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại tương đối chậm, thể hiện ở: các ngành công 

nghiệp, dịch vụ và chế biến 

nông sản trình độ công nghệ cao, hiện đại kể cả tin học, điện tử… còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong các 

ngành. 
 
Cơ cấu nội bộ trong ngành công nghiệp chuyển biến chậm. Đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp 

vẫn chủ yếu là ngành công nghiệp khai thác khoáng sản; tỷ trọng xuất khẩu ngành khai khoáng tăng từ 

6,8% năm 1989 lên 22,6% năm 2005 trong kim ngạch xuất khẩu ở nứơc ta. Điều này cho thấy Việt Nam 

đang khai thác các lợi thế về mặt tài nguyên để phục vụ mục tiêu xuất khẩu. Nhưng trong dài hạn, để phát 

triển bền vững thì ngoài các nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên cần phải gia tăng các mặt hàng xuất khẩu 

có tính cạnh tranh cao. 
 
Sản phẩm công nghiệp vẫn chủ yếu là lắp ráp các linh kiện, cấu kiện, phụ tùng điện tử nhập khẩu 

(chiếm 50-70%), giá trị tỷ trọng sản phẩm chế tạo, chế biến còn khiêm tốn. Thị trường đầu ra của các 

doanh nghiệp Việt Nam, chủ yếu là thị trường trong nước. 
 
Nhìn chung ngành công nghiệp Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của công nghiệp hóa. Ngành 

công nghiệp phụ trợ (cung cấp nguyên liệu thô đầu vào trung gian…) để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng 

tiêu dùng chưa phát triển, gây cản trở cho sự phát triển nói chung của ngành công nghiệp . 
 
Ngành dịch vụ tuy có sự phát triển vượt bậc so với trước thời kỳ đổi mới nhưng còn ở mức thấp so 

với yêu cầu của sự phát triển kinh tế và so với trình độ chung của khu vực và thế giới, chưa phát triển 

được các ngành dịch vụ theo chiều sâu và bền vững như công nghệ thông tin, tư vấn, giáo dục.  
 
Mối quan hệ tương tác giữa các ngành, các bộ phận trong cơ cấu kinh tế còn rời rạc, kém hiệu quả. 
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Biểu hiện ở quan hệ hợp tác, liên kết kinh tế giữa các ngành, các doanh nghiệp chưa phát triển. Các 

ngành, các doanh nghiệp vẫn nặng nề tư tưởng khép kín trong sản xuất kinh doanh, chưa chú trọng hợp 

tác, liên kết giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến; giữa sản xuất và thương mại, tài chính, ngân hàng; 

giữa sản xuất với đào tạo và nghiên cứu khoa học… 

Kết luận: cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mô hình công nghiệp hoá hướng về 

xuất khẩu, hội nhập vào kinh tế thế giới. Việc xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả vừa phải đảm 

bảo giải quyết việc làm đồng thời từng bước hướng tới kinh tế tri thức là yêu cầu cấp thiết đối với quá 

trình CNH, HĐH ở nước ta. Yêu cầu này càng trở nên bức thiết hơn khi thấy rằng tăng trưởng kinh tế 

trong suốt những năm qua ở nước ta chủ yếu mới chỉ đạt về mặt số lượng, để đảm bảo tăng trưởng bền 

vững buộc phải nâng cao chất lượng tăng trưởng.  

 

Câu 7: So sánh các mô hình kinh tế. 

 

 

Câu 8. Tại sao lao động được coi là nguồn lực có vai trò đặc biệt đối với tăng trưởng và phát 

triển kinh tế? Làm thế nào để nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế 

ở các nước đang phát triển? 

1. Lao động được coi là nguồn lực có vai trò đặc biệt đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế vì: 

- Nguồn lao động chính là nhân tố quyết định việc tái tạo, sử dụng, phát triển các nguồn lực 

còn lại. Không dựa trên nền tảng phát triển cao của nguồn lao động về thể chất, trình độ văn 

hoá, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý… thì không thể sử dụng các nguồn lực khác, thậm chí là 

lãng phí, làm cạn kiệt và huỷ hoại chúng.  

- Lao động là một bộ phận của các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất. Chi phí lao động, 

mức tiền công thể hiện sự cấu thành của nguồn lực lao đọng trong hàng hoá, dịch vụ. Như vậy, 

chi phí nguồn lực lao động trở thành nhân tố cấu thành mức tăng trưởng của kinh tế.  

Mô hình Cố điển K. marx Tân cổ điển Keynes kinh tế hiện đại 

Nhân tố 

tác động 

Đất, vốn, lao 

động, 

( tỷ lệ kết hợp 

cố định) 

Đất, vốn, lao 

động,tiến bộ kỹ 

thuật 

Đất, vốn, lao động, 

tiến bộ kỹ thuật 
( tỷ lệ kết hợp ko cố 

định) 

Đất, vốn, lao động, 

tiến bộ kỹ thuật 

Vốn, tài nguyên 

thiên nhiên, lao 

động, tiến bộ kỹ 

thuật( tỷ lệ kết 

hợp ko cố định) 

Vai trò 

của chính 

phủ 

Không có  

Quan trọng 

Mờ nhạt Đề cao Quan  trọng 

Sự vận 

động 

cung cầu 

Cung tạo nên 

cầu 

Quan hệ hàng tiền 

Bác bỏ quan điểm 

cung tạo cầu 

Thị trường cạnh 

tranh, linh hoạt giá cả 

tiền công 

Tiêu dùng xác định 

sản lượng 

Trọng cầu: việc làm 

và sản lượng do cầu 

quyết định 

Tác động qua lại 

Điểm cân 

bằng 

Tại sản lượng 

tiềm năng 

Khác sản lượng 

tiềm năng 

Tại sản lượng tiềm 

năng 

Tại điểm thấp hơn 

sản lượng tiềm năng 

Dưới mức sản 

lượng tiềm năng 
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- Hơn nữa, là bộ phận của dân số, nguồn lao động tham gia tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ xã 

hội, tạo cầu cho nền kinh té. Điểm khác biệt cơ bản giữa nguồn lao động với các nguồn lực 

khác là vừa tham gia tạo cung, vừa tạo cầu cho nền kinh tế.  

2. Nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát 

triển: 

- Nâng cao vai trò của lao động trong tăng trưởng và phát triển kinh tế nghĩa là là tăng chất lượng 

cũng như số lượng nguồn lao động nghĩa là tác động đến cung và cầu lao động: 

- Cung lao động – số lượng lao động: tác động tới các yếu tố: dân số, tỷ lệ tham gia lực lượng lao 

động trên dân số trong độ tuổi lao động, thời gian làm việc 

- Cầu lao động – chất lượng lao động: giao dục bao gồm giáo dục phổ thoogn và đào tạo nghề 

nghiệp, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, tác phong công nghiệp và tính kỷ luật của người lao 

động. 

 

Câu 9:  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn lao động ở các nước 

đang phát triển? Theo Anh/chị nhân tố nào là quan trọng nhất để nâng cao chất lượng nguồn 

lao cfbđộng? tại sao? 

 Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng lao động 

- Dân số: Biến động tự nhiên và cơ học 

- Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: bằng tỷ số % số người trong độ tuổi thuộc lực lượng lao động 

trên dân số trong độ tuổi lao động 

- Thời gian làm việc 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động 

- Giáo dục: Bao gồm giáo dục phổ thông, đào tạo nghề nghiệp 

- Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe 

- Tác phong công nghiệp và tính kỷ luật của người lao động 

Nguồn nhân lực chất lượng cao, là những con người được đầu tư phát triển, có kỹ năng, kiến thức, tay 

nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo ( nói cách khác, đó chính là năng lực thực hiện của nguồn nhân 

lực). Năng lực thực hiện này chỉ có thể có được thông qua giáo dục – đào tạo và tích lũy kinh nghiệm 

trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, ngay cả việc tích lũy kinh nghiệm này cũng phải dựa trên một nền 

tảng là giáo dục- đào tạo nghề nghiệp cơ bản. 

Nhờ có nền tẳng giáo dục-đào tạo, trong đó có đào tạo nghề, người lao động có thể nâng cao được kiến 

thức và kĩ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế. 

Như vậy có thể thấy, giáo dục đào tạo nghề là một thành tố và là thành tố quan trọng nhất, có ý nghĩa 

quyết định phát triển nguồn nhân lực. 

Đồng thời có thể thấy rằng khi giáo dục được nâng cao thì 2 nhân tố còn lại cũng sẽ được phát triển, 
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Câu 10 

A. Thị trường phi chính thức ở thành thị là thị trường gồm những DN phi chính thức và  lao 

động (LĐ)  

- Làm việc trong các DN phi chính thức (quy mô sản xuất nhỏ hoặc không phù hợp với quy định 

pháp luật). 

- Trong các DN chính thức nhưng công việc không được sự bảo vệ của xã hội, luật lao động; người 

làm việc trong hộ gia đình (giúp việc nhà) và LĐ ăn lương trong nhiều khu vực, kể cả khu vực Nhà nước, 

nhưng công việc không ổn định.  

 Dễ nhận ra nhất là những người làm việc tự do (buôn bán, khuân vác, dịch vụ đơn giản) hay tự 

nguyện làm công cho người khác mà không hề được ký hợp đồng lao động. 

Ở các nước Đang phát triển thì thị trường lao động phi chính thức có những đặc điểm sau: 

- Dễ dàng gia nhập thị trường 

- Cung ngày càng tăng nhưng cầu luôn có xu hướng giảm 

- Mức tiền công thấp, do thỏa thuận – không được sự bảo hộ của pháp luật 

- Người tham gia thị trường này không nhất thiết có trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề cao. 

 

B. So sánh 

 

Khu vực chính thức thành thị Khu vực phi chính thức thành thị Khu vực nông thông 

- Lao động làm việc ở các tổ 

chức kinh doanh lớn của chính 

phủ và tư nhân như ngân hàng, 

công ty, nhà máy, siêu thị, cửa 

hang 

 

 

- Người lao động luôn chờ cơ hội 

để làm việc ở khu vực này. 

Nhưng thị trường này tuyển dụng 

lao động có trình độ chuyên môn 

cao 

 

 

 

 

- Tiền lương cao hơn mức cân 

bằng, và việc làm ổn định nhất, 

 

 

 

 

 

- Các đơn vị hoạt động được 

chính thức vay vốn ở ngân hàng 

với số lượng lớn để hoạt động,  

 

 

- Lao động làm việc ở các tổ 

chức sản xuất kinh doanh dịch vụ 

vừa và nhỏ, những người buôn 

bán hàng rong, dịch vụ lề đường 

 

 

 

- Khu vực này thu hút những 

người di cư từ vùng nông thôn 

chuyển ra, những người ít vốn, 

kém trình độ nên khối lượng việc 

làm được tạo ra nhiều hơn so với 

các khu vực khác.  

 

 

 

- Tuy mức tiền lương thấp hơn 

khu vực chính thức nhưng nó vẫn 

hấp dẫn cho nhiều người khi 

không thể gia nhập được vào khu 

vực chính thức. 

 

 

-  Đa số người lao động trong 

khu vực này không tham gia bảo 

hiểm xã hội và không có tổ chức 

công đoàn. Các đơn vị hoạt động 

thường gặp khó khăn khi vay vốn 

- Thị trường lao động làm thuê 

theo thời vụ trong nông nghiệp 

hoặc lao động tham gia các hoạt 

động phi nông nghiệp: buôn bán, 

ngành nghề thủ công hoặc dịch 

vụ ở nông thôn 

 

- Trong các nước đang phát triển, 

lao động ở khu vực nông thôn 

chủ yếu là lao động trình độ thấp 

tạo ra thu nhập cho gia đình của 

mình. 

 

 

 

 

- Tiền lương được xác định ở 

mức cân bằng thấp hơn mức cân 

bằng của khu vực thành thị 

không chính thức. 
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- Người lao động trong khu vực 

này được tham gia bảo hiểm xã 

hội,  được hưởng lương hưu 

trong suốt tuổi về già, được 

hưởng các khoản phụ cấp xã hội 

khác và được hưởng một số ngày 

nghỉ phép trong năm.  

 

 

-  Người lao động trong khu vực 

này được trả lương theo mức 

lương tối thiểu do nhà nước quy 

định, cơ quan không được phép 

trả lương tùy tiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Có tổ chức công đoàn sẵn sàng 

đấu tranh quyền lợi chính đáng 

của người lao động. Điều kiện 

làm việc của họ ngày càng được 

cải thiện theo thâm niên, nhất là 

có cơ hội thăng tiến trong xã hội 

v.v… 

ngân hàng.  

 

- Người lao động trong khu vực 

này không được hưởng mọi chế 

độ như khu vực chính quy của 

Nhà nước như không có chế độ 

nghỉ phép năm, không có lương 

hưu,  

 

 

-  Không có quy định mức lương 

tối thiểu, dễ bị chủ bóc lột sức 

lao động, nhất là họ thường phải 

làm việc bất kể thời gian v.v…. 

khu vực kinh tế không chính thức 

đã thu hút một tỷ lệ khá lớn lực 

lượng lao động, góp phần giải 

quyết nạn thất nghiệp, cũng như 

đóng góp cho xã hội một khối 

lượng hàng hóa và dịch vụ tương 

đối lớn 

 

 

 - Đời sống của những người lao 

động trong khu vực này thường 

chưa được ổn định, nhất là những 

người lao động cá thể, những 

người lãnh lương công nhật 

v.v… và chịu thiệt thòi hơn so 

với lao độïng trong khu vực 

chính thức 

 

11. Phân tích vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế? tại sao ngày nay trong 

khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên người ta phải chú ý đến yêu cầu của phát triển bền 

vững? 

  a.  Tài nguyên thiên nhiên là một yếu tố nguồn lực quan trọng 

   -   Tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố đầu vào của quá t rình sản xuấy. Không có tài 

nguyên , đất đai thì sẽ không có sản xuất và ko có sự tồn tại của con người.  

   -   Có thể nói, tài nguyên thiên nhiên là yếu tố thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần chuyển  dịch 

cơ cấu kinh tế.trong giai đoạn đầu phát triển, các nước đang phát triển thường quan tâm nhiều đến 

việc xuất khẩu sản phẩm thô được khai thác từ các nguồn tài nguyên trong nước. nguồn tài nguyên 

thiên  nhiên là cơ sở phát triển các ngành cn chế biến, cn nặng, .. 

b. tài nguyên thiên nhiên là cơ sở tạo tích lũy vốn và phát triển ổn định 
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    -   Các quốc gia có tài nguyên thiên nhiên lớn, đa dangjcos thể rút ngắn quá trình tích lũy vốn bằng 

việc xuất khẩu sản phẩm thô, tạo nguồn vốn ban đầu cho CNH đất nước. 

   -   Sự giàu có về tài nguyên, đb là năng lượng giúp các quốc gia ít bị lệ thuộc hơn và tang trưởng 

một cách ổn định, độc lập khi thị trường tài nguyên thế giới lâm vào tình trạng bất ổn định. 

*) trong quá trình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên thường có những ảnh hưởng ko toots 

với môi trường, gây ra ô nhiễm, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến môi trướng sống và sức khỏe con 

người. Việc tang sử dụng tài nguyên sẽ gây cạn kiệt  sự phát triển của xã hội hiện tại sẽ chống lại 

quyền lợi của con người trong tương lai    ngày nay trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên người ta phải chú ý đến yêu cầu của phát triển bền vững 

 

Câu 12: Biến đổi khí hậu là gì? Phân tích những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển 

kinh tế 

    Khái niệm: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu bao gồm khí quyển,thủy quyển,sinh 

quyển,thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong 1 giai đoạn 

nhất định(tính bằng thập kỉ hay hàng triệu năm) 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển: 

 An ninh lương thực: 

+ Tăng cường các biến động về thời tiết ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh kế của nông dân và các 

tiểu chủ 

+ Tác động đến mùa màng có thể làm trầm trọng hơn tình hình an ninh lương thực,giá cả lương 

thực tăng ảnh hưởng đến nền kinh tế 

+ Tổn thất về nguồn lợi biển ảnh hưởng đến an ninh lương thực cho người dân ven biển 

  Rủi ro thiên tai: 

+ Nước biển dâng,các thay đổi về cường độ và tần suất của các cơn bão nhiệt đới làm tăng rủi ro 

đối với số lượng lớn người dân ven biển 

+ Rủi ro ven biển đối với việc định cư( như các thành phố lớn) có thể gây ảnh hưởng đến việc 

phát triển kinh tế. 

+ Rủi ro do lũ tăng do xu hướng mưa nhiều,gây thiệt hại về người và của. 

+ Rủi ro do hạn hán cũng tăng ở một số vùng, đi kèm là rủi ro về hỏa hoạn. 

 Tác động đến sức khỏe: 

+ Bệnh tiêu chảy ở Đông,Nam và Đông Nam Á do nhiều trận lũ lụt và hạn hán. 

+ Nhiệt độ nước khu vực duyên hải tăng dẫn đến lan rộng dịch tả và ngộ độc ở Nam Á. 

+ Tình trạng mệt mỏi, kiệt sức do nóng ( người già, người dân nông thôn và công nhân làm việc 

ngoài trời là những người dễ bị tổn thương nhất). 
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Câu 13:  

Vốn sản xuất: Giá trị những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất và 

dịch vụ bao gồm vốn lưu động và vốn cố định. 

Vốn đầu tư: Vốn dưới dạng giá trị được dùng để chuẩn bị tạo vốn vật chất của nền kinh tế 

Vốn sản xuất và vốn đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Vốn đầu tư được chia làm 2 loại: vốn đầu tư sản xuất và vốn đầu tư phi sản xuất 

Vốn sản xuất lại  bao gồm: tài sản cố định và tài sản lưu động 

Trong đó vốn đầu tư sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí nhằm duy trì  hoặc gia tăng mức vốn sản xuất. 

Có thể nói nếu không có vốn đầu tư thì một ngày nào đó vốn sản xuất sẽ bị khấu hao hết và sản xuất bị 

dừng lại. 

Việc đầu tư sản xuất là cực kì cần thiết:  

- Do đặc điểm của việc sử dụng tài sản cố định tham gia nhiều lần vào quá trình sản xuất, giá trị bị 

giảm dần và chuyển từng phần vào giá trị sản phẩm. Còn vốn lưu động thì chuyển toàn bộ vào giá 

trị sản phẩm trong một lần sản xuất. Vì vậy phải dùng vốn đầu tư để bù đắp giá trị tài sản cố định 

bị hao mòn và duy  trì dự trữ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất tiếp theo. 

- Càng ngày nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của xã hội tăng lên đòi hỏi phải tiến hành đầu tư 

nhằm tăng thêm tài sản cố định mới và tăng thêm dự trữ tài sản lưu động mở rộng sản xuất. 

- Do tiến bộ khoa học kỹ thuật nhiều máy móc  thiết bị trở nên lạc hậu, kém hiệu quả do đó phải 

tiến hành đầu tư thay mới nhằm thay thế các vốn sản xuất đã bị hao mòn vô hình. 

Vai trò đối với sự tăng trưởng kinh tế: 

Vốn sản xuất là nền cơ bản cho hoạt động sản xuất  là phương tiện, nguyên liệu cho sản xuất. Đầu tư sẽ 

dẫn đến gia tăng vốn sản xuất, nghĩa là có thêm các nhà máy, thiết bị, phương tiện vận tải mới  được đưa 

vào sản xuất làm tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế. Sự thay đổi này có tác động đến tổng cung, khi 

vốn tăng làm cho tổng cung dịch chuyển sang phải. 

Hơn nữa đầu tư là bộ phận lớn và hay thay đổi trong chi tiêu làm  cho tổng cầu thay đổi theo sau đó tác 

động đến sản lượng và công ăn việc làm. Khi đầu tư tăng có nghĩa là nhu cầu về chi tiêu để mua sắm máy 

móc thiết bị , phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng tăng lên…sự thay đổi này làm cho đường cầu dịch 

chuyển 

Vậy việc tăng đầu tư sẽ làm tăng tổng cầu và tổng cung kéo theo sản lượng cân bằng tăng lên dẫn đến 

tăng trưởng kinh tế. 

Ngày nay thì vốn sản xuất và vốn đầu tư được coi là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Vốn sản 

xuất vừa là yếu tố đầu vào vừa là sản phẩm của quá trình sản xuất. Vốn đầu tư không chỉ là cơ sở để tạo 

ra vốn sản xuất mà còn là điều kiện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ góp phần đáng kể vào việc 
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đầu tư theo chiều sâu,hiện đại hóa quá trình sản xuất. Cuối cùng cơ cấu sử dụng vốn đầu tư là điều kiện 

quan trọng tác động vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. 

Câu 14: Phân tích các nguồn hình thành vốn đầu tư? Nêu rõ vai trò và ý  nghĩa của nguồn vốn 

đầu tư trong nước, nguồn vốn đầu tư ngoài nước? 

 

Các nguồn hình thành vốn đầu tư: 

- Tiết kiệm trong nước:  

+ Tiêt kiệm chính phủ 

+ Tiết kiệm của doanh nghiệp 

+ Tiết kiệm của hộ gia đình 

- Tiết kiệm nước ngoài: 

+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

+Viện trợ phát triển chính thức 

+ Vốn từ các tổ chức phi chính phủ 

+ Vốn tín dụng thương mại 

- Vai trò và ý nghĩa của vốn đầu tư trong nước: Đây là nguồn vốn cơ bản có vai trò quyết định chi 

phối mọi hoạt động đầu tư phát triển trong nước. Trong lịch sử phát triển của các nước trên cơ sở 

lý luận chung: bất kỳ nước nào cũng phải sử dụng lực lượng nội bộ là chính. Sự chi viện bổ sung 

vào bên ngoài chỉ là tạm thời, chỉ bằng cách sử dụng nguồn vốn đầu tư trong nước có hiệu quả 

mới nâng cao được vai trò của nó và thực hiện được các mục tiêu quan trọng của quốc gia 

Cụ thể: 

+ Là nguồn đóng góp lớn vào GDP toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 

tế 

+ Đóng vai trò định hướng cho quá trình thay đổi cơ cấu kinh tế, cân bằng thị trường hàng hóa, 

giúp cho nền kinh tế quốc gia tăng trưởng, phát triển toàn diện, đồng đều 

+ Góp phần đảm bảo sự phát triển toàn diện, không lệch lạc giữa các vùng miền và giúp cho nên 

kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững 

+ Góp phần kiềm chế lạm phát trong nền kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh 

nghiệp nhà nước, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng đạt một trình độ nhất định tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư 

nước ngoài cũng như tăng tính hiệu quả nhanh chóng trong việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. 

+ Giúp hạn chế các mặt tiêu cực của các nguồn lực nước ngoài tới nền kinh tế, tạo khung vững 

chắc trước những cơn song gió của thị trường quốc tế 

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài đóng một vai trò rất quan trọng, nó giúp bổ sung một lượng vốn 

thiếu hụt cho nền kinh tế, mở ra và phát triển các ngành kinh tế mới, tạo điều kiện giao lưu với 

các nền kinh tế thế giới, từ đó nâng cao vị thế quốc gia. Dòng đầu tư nước ngoài còn mang khoa 

học công nghê, kỹ thuật và mức thu nhập cao cho các nước tiếp nhận, giúp nước đó nâng cao 

năng lực sản xuất, tạo công ăn việc làm và đào tạo một lượng lớn nguồn lao động có trình độ cao.  

Cụ thể:  

+ Góp phần chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành 

quan trọng cho sự phát triển kinh tế 

+ Giúp cho nước nhận đầu tư có quan tâm toàn diện hơn tới các mục tiêu xã hội tạo nền tảng 

vững chắc cho phát triển kinh tế lâu dài 
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+ Thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ khoa học của nước nhận đầu tư từ 

đó tạo đà cho tăng trưởng, phát triển kinh tế 

+ Tạo nguồn lực chất lượng cao, nâng cao tiềm lực giúp phát triển kinh tế 

+ Góp phần hoàn thiện, tăng khả năng cạnh tranh, tăng tính hiệu quả của thị trường tài chính 

+ Giúp tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế tạo động lực cho tăng trưởng và 

phát triển 

+ Là nguồn cung ngoại tệ đáng kể, tăng nguồn ngoại tệ trong nước, thúc đẩy xuất nhập khẩu, đầu 

tư ra nước ngoài và trả nợ 

+ Giúp tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 

Câu 15: trình bày những quan điểm ủng hộ hay phản đối vai trò và ảnh hưởng của FDI tại các 

nước đang phát triển .chiến lược nào giúp cho các nước đang phát triển làm cho FDI phù hợp tốt 

hơn với mục tiêu phát triển của họ mà không làm mất đi động lực của các nhà đầu tư nước ngoài? 

Trả lời: 

Trước hết , nói đến vai trò của FDI đối với các nước đi đầu tư được thể hiện ở một số lợi ích sau: 

-thông qua đầu tư FDI các nước đi đầu tư tận dụng được những lợi thế về chi phí sản xuất thấp của các 

nước nhận đầu tư(giá nhân công rẻ, chi phí khai thác tài nguyên, vật liệu tại chỗ thấp)để hạ giá thành sản 

phẩm, giảm chi phí vận chuyển đối với việc sản xuất hàng thay thế nhập khẩu ở các nước tiếp nhận đầu tư 

. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. 

-đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cho phép các công ty có thể kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm đã được sản 

xuất và tiêu dùng tại thị trường trong nước.Thông qua FDI , các công ty của các nước phát triển chuyển 

một phần các sản phẩm công nghiệp ở giai đoạn cuối của chu kỳ sống sản phẩm sang các nước nhận đầu 

tư để tiếp tục sử dụng chúng như những sản phẩm mới ở các nước này , tạo thêm lwoij nhuận cho nhà đầu 

tư. 

-giúp các công ty chính quốc tạo dựng thị trường cung cấp nguyên, vật liệu dồi dào , ổn định với giá rẻ. 

-cho phép chủ đầu tư bành chướng sức mạnh về kinh tế, tăng cường khả năng ảnh hưởng của mình trên 

thị trường tiêu thụ sản phẩm , lại tránh được hàng rào bảo hộ mậu dịch của nước nhận đầu tư, giảm giá 

thành sản phẩm , tăng sức mạnh cạnh tranh với các hàng hóa nhập khẩu từ nước khác. 

*Đối với các nước tiếp nhận đầu tư (chủ yếu là các nước đang phát triển), nguồn vốn FDI có những tác 

dụng sau: 

-FDI giải quyết tình trạng thiếu vốn cho phát triển kinh tế xã hội do tích lũy nội bộ thấp , cản trở đầu tư và 

đổ mới kĩ thuật trong điều kiện khoa học , công nghệ , kĩ thuật thế giới phát triển mạnh.Các nước NICs 

trong gần 30 năm qua , nhờ nhận được trên 50 tỷ USD đầu tư nước ngoài cùng chính sách kinh tế năng 

động , hiệu quả đã trở thành con rồng Châu Á 

-cùng với việc cung cấp vốn cho phát triển , thông qua FDI các công ty nước ngoài đã  chuyển giao công 

nghệ từ nước mình hoặc nước khác sang cho tiếp nhận đầu tư,do đó các nước tiếp nhận đầu tư  có thể 

nhận được những công nghệ , kĩ thuật tiên tiến hiện đại(thực tế , có những công nghệ  không thể mua 

bằng quan hệ thương mại đơn thuần ), những kinh nghiệm quản lí , năng lực marketing … 
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-đầu tư FDI làm cho các hoạt động đầu tư trong nước phát triển , thúc đẩy tính năng động và khả năng 

cạnh tranh trong nước , tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các tiềm năng của đất nước .Điều đó có tác 

động mạnh mẽ đến chuyển dich cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

-với việc tiếp nhận FDI , không đẩy các nước vào cảnh nợ nần , không chịu những rang buộc về chính trị , 

xã hội.FDI góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước  thông qua việc  đánh thuế vào các công ty nước 

ngoài.Thông qua hợp tác với nước ngoài , nước tiếp nhận đàu tư có điều kiện thâm nhập vào thị trường 

thế giới.Như vậy các nước có khả năng tốt hơn trong việc huy động tài chính cho các dựu án phát triển. 

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các nước tiếp nhận đầu tư, bên cạnh những ưu điểm thì FDI cũng có 

những hạn chế nhất định.Đó là nếu đầu tư vào môi trường bất ổn định về kinh tế và chính trị  thì nhà đầu 

tư nước ngoài dễ bị mất vốn.còn đối với nước sở tại, nếu không có qui hoạc cho đầu tư cụ thể và khoa học 

thì sẽ dẫn đến đầu tưu tràn lan , kém hiệu quả , tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và nạn ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Chiến lược phù hợp cho việc sử dụng FDI ở các nước đang phát triển: 

-tiếp tục tạo dựng môi trường khuyến khích và nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư. 

-phát triển thị trường tài chính :hệ thống tài chính cần phải tiếp tục phát triển và chuyển đổi phù hợp với 

cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, nhằm biến hệ thống tài chính thành trung tâm thu hút và 

phân bổ các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. 

-tiếp tục cải cách , hoàn thiện chính sách tài chính tiền tệ  

-nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách :cần xác định đũng chủ trương đầu tư trong dài hạn 

;quản lí chặt chẽ quá trình đầu tư.khắc phục tích cực những tiêu cực trong dự án đầu tư và công trình xây 

dựng ;tăng cường biện pháp đảm bỏa chất 

Câu 16. Đầu tư gián tiếp mang lại lợi ích như thế nào cho các nước đang phát triển? những 

chi phí và rủi ro tiềm tàng cho cả nhà đầu tư và nước nhận đầu tư là gì? Giải thích? 

Đầu tư gián tiếp mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển: 

1. FII góp phần làm tăng vốn trên thị trường vốn nội địa và làm giảm chi phí vốn thông qua việc 

đa dạng hóa rủi ro:  

nếu vốn FII được sử dụng cho các hoạt động đầu tư mới thì đây sẽ là nguồn vốn bổ sung quan 

trọng cho nguồn vốn nội địa mà các nước đang phát triển có nhu cầu mạnh mẽ để thúc đẩy 

tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Ngoài ra, FII còn cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có 

cơ hội chia sẻ rủi ro của mình với các nhà đầu tư nội địa. FII sẽ khiến thị trường vốn nội địa 

trở nên có tính thanh khoản cao hơn và theo đó là việc đa dạng hóa rủi ro sẽ trở nên dễ dàng 

hơn, với kết quả là nguồn vốn dồi dào hơn và chi phí vốn đối với các công ty sẽ giảm. 

2. Thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính nội địa:  

Vốn FII thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tài chính nội địa thông qua các kênh khác nhau: 

- Cùng với sự xuất hiện của đầu tư gián tiếp nước ngoài, thị trường tài chính nội địa sẽ hoạt 

động có hiệu quả hơn do có tính thanh khoản cao hơn. Khi thị trường có tính thanh 

khoản cao hơn, rộng hơn thì một loạt các dự án đầu tư khác sẽ được tài trợ. Chẳng 

hạn, những công ty mới sẽ có cơ hội lớn hơn trong việc thu hút được nguồn vốn tài trợ 

ban đầu. Người tiết kiệm sẽ có cơ hội đầu tư hơn với niềm tin rằng họ có thể quản lý 
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được danh mục đầu tư của họ hoặc có thể bán chứng khoán đi rất nhanh mỗi khi họ 

cần đến nguồn tiết kiệm của mình. Bằng cách đó, những thị trường có tính thanh 

khoản cao sẽ khiến cho đầu tư dài hạn trở nên có sức thu hút hơn. 

- FII còn thúc đẩy sự phát triển của các thị trường cổ phiếu cũng như quyền biểu quyết của 

các cổ đông trong quá trình điều hành công ty. Một khi các công ty cạnh tranh nhau về 

nguồn vốn tài trợ, thị trường sẽ ban thưởng cho những công ty có hiệu quả tốt hơn, có 

triên vọng tốt hơn về hiệu quả và có trình độ điều hành công ty tốt hơn. Một khi tính 

tahnh khoản cũng như hoạt động của thị trường được cải thiện, cổ phiếu sẽ ngày càng 

phản ánh gái trị của công ty và điều đó sẽ thúc đẩy sự phân bổ vốn một cách hiệu quả. 

Những giá trị cổ phiếu hoạt động tốt hơn sẽ khuyến khích mua lị và đây chính là giao 

điểm giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Mua lại có thể khiến cho một công ty 

kinh doanh kém hiệu quả trở nên có hiệu quả và có  lợi tức cao hơn. Mua lại cũng còn 

khiến cho công ty trở nên vững mạnh hơn và đem lại lợi tức cho nhà đầu tư cũng như 

cho nền kinh tế nội địa. 

- Sự hiện diện của các nhà đầu từ thể chế nước ngoài sẽ giúp cho các thể chế tài chính 

trong nước có cơ hội tiếp cận các thị trường vốn quốc tế, áp dụng các công cụ và kỹ 

thuật tài chính mới như tương lại, quyền chọn, hoán đổi hoặc các công cụ bảo hiểm 

khác, cải tiến các khuôn khổ giám sát và điều tiết .. với kết quả là khả năng quản lý rủi 

ro của cả các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư nội địa sẽ được tăng cường và 

sức cạnh tranh của các thể chế tài chính nội địa sẽ được nâng cao 

- FII giúp tăng cường tính kỷ luật đối với các thị trường vốn nội địa. Thực vậy, với một thị 

trường rộng hơn, các nhà đầu tư sẽ có được những khuyến khích mạnh hơn trong việc 

mở rộng nguồn lực để tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới hay đang xuất hiện. Một khi 

các công ty cạnh tranh nhau về nguồn tài trợ họ sẽ phải đối mặt với nhu cầu về khối 

lượng và chất lượng thông tin tốt hơn. Sức ép về tính công khai đầy đủ sẽ thúc đẩy 

tính minh bạch và điều này sẽ có tác động lan tỏa tích cực tới các khu vực khác của 

nền kinh tế. Do không có lợi tehes về những thông tin nội bộ về các cơ hội đầu tư, các 

nhà đầu tư nước ngoài sẽ đặc biệt yêu cầu một mức độ công khai hóa coa hơn, những 

chuẩn mực kế toán cao hơn và mang theo những kinh nghiệm của họ trong việc thực 

hiện chuẩn mức này. 

3. FII thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao kỷ luật đối với các chính sách của chính phủ: tính bất 

ổn định và dễ bị đảo ngược của vốn FII sẽ buộc các chính phủ phải thực hiện những chính sách 

kinh tế vĩ mô lành mạnh nhằm giảm thâm hụt ngân sách, giảm lạm phát, giảm sự mất cân đối bên 

ngoài .. cugnx như các chinhs sách kinh tế thân thiện với thị trường nói chung và các nahf đầu tư 

nước ngoài nói riêng. 

 

Chi phí, rủi ro tiềm tàng cho nhà đầu tư và nước nhận đầu tư? Giải thích? 

 

1. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn FII sẽ khiến cho nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng phát 

triển quá nóng (kinh tế bong bóng) với những đặc trưng cơ bản là tỷ giá hối đoái danh nghĩa hoặc 

lạm phát gia tăng. Lãi suất giảm do có sự gia tăng của mức cung tiền sẽ khiến cho nhu cầu nội địa 

gia tăng và đồng tiền lên giá lên giá thực tế. Đến lượt mình, sự lên giá twhcj tế của đồng tiền nội 
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địa sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu vực sản xuất hàng hóa phi thương mại và hạn chế sự phát 

triển của khu vực sản xuất hàng hóa thương mại. Hậu quả là cán cân tài khoàn vãng lại sẽ bị xấu 

đi do khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ trong nước giảm, nợ nước ngoài sẽ gia tăng. 

Nói cách khác, nền kinh tế sẽ bị rơi vào tình trạng phát triển quá nóng, dễ bị tổn thương và sẽ rơi 

vào khủng hoảng một khi gặp phải các cú sốc bên trong cũng như bên ngoài, haowjc khi dòng 

vốn đảo ngược manh. 

Có một điểm đáng lưu ý là những tác động kể trên của vốn FII đối với nền kinh tế sẽ phụ 

thuộc vào việc dòng vốn thu hút được sử dụng như thế nào và vốn đó được thu hút trên thị trường 

nội địa hay sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới thì tác động của nó tới nền kinh tế cũng gioogns như 

tacds động của FDI. Nếu vốn đó được dùng để trả nwoj, áp lực đối với hệ thống ngân hàng se 

giảm faf dự trữ ngoại tệ sẽ gia tăng. Nếu vốn đó được đầu tư vào thị trường vốn nội địa hay được 

gửi vào hệ thống ngân hàng, cung tiền nội địa và tín dụng sẽ gia tăng, kéo theo sự gai tăng của 

nhu cầu về tài sản. Nếu vốn được sử dụng sẽ gia tăng, kéo theo sự gia tăng của nhu cầu về tài sản. 

Nếu vốn được sử đụng để chi tiêu, tổng cầu sẽ tăng, kéo theo sự gia tăng sản lượng và lạm phát. 

Tất cả những điều đó sẽ khiến cho đồng tiền lên giá thực tế, lãi suất giảm và giá cả tài sản nội địa 

gia tăng với những hậu quả đối với nền kinh tế. 

Sự thu hút vốn FII trên thị trường quốc tế sẽ ít có những tác động bất ổn định đối với thị 

trường tài chính nội địa. bởi vì việc kinh doanh chứng khoán tiếp theo sẽ diễn ra trên thị trường 

nước ngoài không ảnh hưởng tới sự di chuyển tiếp theo của vốn. Tuy vậy, việc tiếp cận ổn định 

thị trường vốn quốc tế lại phụ thuộc vào đánh giá tích cực của nguwoif vay nợ cũng như sự tuân 

thủ của người vay nợ đối với các nguyên tắc của thị trường. Nếu giá cả chứng khoán bất ổn định 

trên thị trường quốc tế, việ cphats hành mới sẽ khó có thể thực hiện được. 

2. Sự di chuyển quá mức của dòng vốn FII sẽ khiến cho hệ thống tài chính trong nước dễ rơi 

vào khủng hoảng một khi gặp phải cú sốc từ bên trong cũng như bên ngoài nền kinh tế. 

Nếu như khu vực tài chính nội địa không có khả năng đương đầu với sự di chuyển vốn hoặc 

không được điều tiết, giám sát thận trọng, sự đảo ngược mạnh của dòng vốn FII sẽ dẫn tới khủng 

hoảng. 

Tuy nhiên, khugnr hoảng còn có thể xảy ra mà không liên quan gì đến các nền tảng cơ bản 

của nền kinh tế như dưới tác động của sự khoogn hoàn hảo của thị trường vốn quốc tế, những 

thay đổi bên ngoài và hiệu ứng lây lan 

3. FII làm giảm tính độc lập của chính sách tiền tệ và tỷ giá: điều này xảy ra bởi vì cùng với quá 

trình tự do hóa tài khoản vốn, ngân hàng trung ương của các nước chỉ có thể thực hiện được  

một trong hai mục tiêu còn lại: sự độc lập của chính sách tiền tệ hay sự độc lập của chính 

sách tỷ giá hối đoái. Trong điều kiện tự dó di chuyển vốn, nếu ngân hàng trung ương muốn 

duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì họ buộc phải thả nổi tỷ giá và ngược lại, nếu họ muốn cố 

định tỷ giá thì buộc phải từ bỏ chính sách tiền tệ độc lập. Việc khoogn tuân thủ nguyên tắc 

này sẽ khiến cho các chinh sách kinh tế vĩ mô trở nên trai ngược nhau và đưa đến những hậu 

quả tiêu cực cho nền kinh tế. 
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Câu 17. 

Trình bày nội dung của chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô? Chiến lược này có những tác động tích 

cực và hạn chế cơ bản nào đối với các nước đang phát triển? Các biện pháp khắc phục những hạn 

chế của chiến lược này? 

N . 

-

. 

-

. 

-

. 

- . 

 

: 

: 

-  

 

 

 

a.  

. 
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. 

. 

b.  

. 

 

18. Phân tích những lý lẽ ủng hộ chiến lược thay thế nhập khẩu? Trình bày những biện pháp 

mà Chính phủ sử dụng để thực thi chiến lược này? 

- Nội dung: hướng sản xuất và tiêu dung trong nước vào thị trường nội địa. 

*) những lý lẽ giải thích: 

 

Mục đích của hạn chế nhập khẩu là để: 

- Hướng sản xuất tiêu dung trong nước vào thị trường nội địa, hạn chế và khắc phục tình trạng 

thâm hụt cán cân thương mại và cán cân thanh toán trong nước của các quốc gia đang phât triển. 

- Bảo hộ nhằm nuôi dưỡng, phất triển các ngành công nghiệp non trẻ trong nước. 

 

*) các biện pháp của chính phủ 

1. thuế quan 

- biện pháp : đành thuế t% vào mức giá thế giới Pw của hang hóa nhập khẩu. kết quả là làm cho 

giá trong nước của hang hóa nhập khẩu tang lên 

 Pd = Pw ( 1 + t), kết quả là làm cho lượng hangf xuất khẩu giảm đi và sản xuất trong nước tăng 

lên. 

2. hạn ngạch 

Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm lượng hàng hóa nhập khẩu bằng cách khống chế lượng hàng 

nhập khẩu bằng cách cấp giấy phép cho các tổ chức có đủ điều kiện 

3. Trợ cấp, trợ giá, bù lỗ. 

 

Câu 19 

 

A. Chiến lược hướng về xuất khẩu: 

- Nội dung chiến lược: Hướng sản xuất trong nước ra thị trường quốc tế 

- Mục đích: 

+ Đưa ra các chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất các hang hóa 

có sức cạnh tranh với các trên thị trường quốc tế. 
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+ Chiến lược này khác với chiến lược thay thế nhập khẩu ở chỗ: Sử dụng khả năng cạnh tranh để 

thúc đẩy đầu tư; tăng năng suất, học hỏi và tiếp thu công nghệ mới nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh 

tế. 

- Trình tự thực hiện 

+ Giai đoạn đầu: Thực hiện sản xuất và xuât khẩu những mặt hàng sử dụng nhiều nhất những 

yếu tố có sẵn trong nước ( lao động, nguyên liệu…) 

+ Giai đoạn hai: Chuyển sang sản xuất và xuất khẩu các mặt hang tinh xảo – chứa hàm lượng 

chất xám cao  Lợi thế cạnh tranh dần chuyển sang các mặt hang công nghệ cao. 

B. Yếu tố quan trọng nhất thực hiện thành công chiến lược 

Theo tôi, yếu tố “ Chính sách và cơ chế quản lý hoạt động xuất khẩu ” là quan trọng hơn cả vì vậy 

cần nhanh chóng đổi mới và hoàn thiện. 

Xuất khẩu có vai trò rấ quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và các hoạt động kinh tế đối 

ngoại nói riêng. Do đó, tạo một nhịp độ phát triển xuất khẩu cao và bền vững là ưu tiên hang đầu của 

việc đổi mới. 

Nội dung đối mới, hoàn thiện các chính sách và cơ chế quản lý hoạt động xuất khẩu cần chú trọng 

các vấn đề cơ bản: 

-  Tạo dựng các mặt hang xuất khẩu chủ lực, nhưng không giới hạn vào những mặt hang cố định 

mà linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường và biến động giá cả. Với nước ta cần tập trung trọng tâm vào 

các hang công nghiệp chế biến (nông – lâm – thủy sản ); công nghiệp lắp ráp… 

- Gắn chặt sản xuất với xuất khẩu. Cần xây dựng hệ thống sản xuất chất lượng quốc tế đồng thời 

là hệ thống phân phối sản phẩm chuyên nghiệp nhằm tránh tình trạng hang hóa bị “ ép ” trên thị 

trường quốc tế. 

- Mở rộng thị trường đúng đắn và linh hoạt bằng việc tham gia các hiệp định chung khu vực và 

trên thế giới cũng như việc tham gia vào các tổ chức, khu vực mậu dịch tự do như AFTA, APEC, 

WTO… 

- Các chính sách về quản lý ngoại hối, mà cụ thể là sử dụng chính sách tỷ giá linh hoạt để giữ cán 

cân thương mại luôn cân bằng và dần dần hướng tới xuất siêu các sản phẩm công nghệ cao dù giá cả 

trên thị trường trong và ngoài nước có sự biến động. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp ngoại thương chất lượng. Họ có đầy đủ năng lực để 

tìm hiểu chính xác, rõ rang và đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường quốc tế. 

- Thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài nhằm cung cấp vốn, công nghệ cho thị trường 

sản xuất non trẻ. 

- Sử dụng hiệu quả chính sách thuế (ngày càng thiếu tính hiệu quả); hỗ trợ xuất khẩu: Nhà nước 

hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo cán bộ, thành lập các cơ quan ở nước ngoài làm nhiệm vụ nghiên cứu 

– xúc tiến thương mại; ký kết các hiệp định thương mại thúc đẩy xuất khẩu. 

 

 

Câu 20: Trình bày bản chất và những nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội? Tại sao xác định quan điểm phát triển lại là nội dung quan trọng nhất của chiến lược? 
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- Bản chất của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

+ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội được xem là 1 bản luận cứ có cơ sở khoa học, xác định 

đường hướng cơ bản của đất nước trong khoảng thời gian dài (10 năm, 15 năm, 20 năm..) 

+ Bản chất của chiến lược được hiểu là hướng và cách thức giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính 

toàn cục, tổng thể và trong khoảng thời gian dài. Mục tiêu xây dựng các chiến lược phát triển là 

đạt được mục đích phát triển nhất định và tìm ra hướng đi tối ưu cho quá trình phát triển đó 

- Những nội dung chủ yếu 

+ Xác định những căn cứ của chiến lược (kinh nghiệm lịch sử trong quá trình phát triển kinh tế xã 

hội, đánh giá thực trạng thời điểm hiện tại, đánh giá dự báo các nguồn lực, đánh giá và dự báo các 

bối cảnh quốc tế, khu vực…) 

+ Xác định các quan điểm cơ bản của chiến lược, đây là nội dung quan trọng nhất thể hiện tư 

tưởng chủ đạo, hướng chiến lược. 

+ Xác định các mục tiêu phát triển (mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể.) 

+ Xây dựng hệ thống các giải pháp chiến lược, giải pháp về cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế, 

phát triển ngành, vùng, Nguồn lực, cơ chế vận hành… 

+ Xác định các biện pháp tổ chức thực hiện chiến lược bao gồm lộ trình, công việc cụ thể cần làm 

để đưa chiến lược vào thực tế. 

- Quan điểm là tư tưởng chủ đạo, hướng chiến lược, khi quan điểm thay đổi nó sẽ làm thay đổi tất 

cả các nội dung khác, từ mục tiêu đến giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện. 
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